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BẢNG QUY CÁCH THAU 
 

Chủng loại sản phẩm Kích thước (mm) 

Thau hàn (Ø) 2  2.5  3   4 

Thau ben (Ø) 4  5  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  25 27  28  30 32  

35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100 

  

Thau ống dày 1mm (ØD) 10  12  16  19    

  

Thau ống (Ød/ØD) 22/28  28/32  40/50  40/60 

  

Thau tấm C2680-1/2H 0.6x600x2000   1x600x2000   1.5x600x2000  2x600x2000  

3x600x2000   4x1000x1000    5x600x2000   6x600x2000     

  

Thau cuộn C2680-1/2H 0.4x600xC    0.5x600xC   0.6x600xC     

  

Thau cuộn C2680- soft 0.2x600xC  0.2x500xC  0.23x600xC  0.8x600.C  3x600xC 

  

Thau vuông  5x5x2500   8x8x2500   10x10x2500  14x14x2500     

16x16x2500   30x30x2500   40x40x2500   

  

Thau la  4x10x2500  5x13x2500   5x15x2500  5x40x2500 

6x40x2500   9x14x2500 

  

Thau lục giác đặc 

(D) 

5.7   23   24.5   25.5  26.5   30   31   33.5   37   57.7       

Thau lục giác rỗng 

(Ød/D) 

14/31    18/26.5    19/36    
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